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Bắc Từ Liêm, ngày      tháng      năm 2024

BÁO CÁO TÓM TẮT
Sáng kiến kinh nghiệm đề xuất xét, công nhận 
phạm vi ảnh hưởng và hiệu quả áp dụng cấp Quận
I. Sơ yếu lí lịch
- Họ và tên: Nguyễn Thanh Hương                              Giới tính: Nữ
- Ngày, tháng, năm sinh: 01/06/1980  
- Nơi thường trú: Số 205 phố Ngọc Lâm – phường Ngọc Lâm – quận Long Biên - Hà Nội
- Đơn vị công tác: Trường THCS Xuân Đỉnh - Bắc Từ Liêm - Hà Nội
- Địa chỉ cơ quan: 188 Xuân Đỉnh - Xuân Đỉnh - Bắc Từ Liêm - Hà Nội
- Chức vụ hiện nay: Giáo viên môn Tiếng Anh
- Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân tiếng Anh
- Số điện thoại liên hệ: 0945352333
II. Sáng kiến kinh nghiệm
1. Tên, lĩnh vực thực hiện sáng kiến kinh nghiệm đề nghị xem xét: 
[bookmark: _Hlk164010897]+ Tên sáng kiến: “Vận dụng các hoạt động nhóm và trò chơi vào giờ dạy kĩ năng nói Tiếng Anh để tạo hứng thú hơn cho học sinh khối 7” 
+ Lĩnh vực: Khoa học giáo dục
2. Lĩnh vực thực hiện sáng kiến: Môn Tiếng Anh
3. Các thành viên tham gia nghiên cứu sáng kiến kinh nghiệm: không có
4. Thời gian thực hiện: từ ngày 6 tháng 9 năm 2023 đến ngày 30 tháng 1 năm 2024    
5. Mô tả sáng kiến: 
5.1. Mục đích: Nhằm khai thác triệt để kiến thức nền tảng của học sinh, tạo sự liên kết giữa những gì học sinh đã biết với chủ đề và từ vựng cần học; dẫn dắt học sinh học rèn luyện kĩ năng nói trôi chảy hơn, rèn cho học sinh khả năng kỹ năng làm việc nhóm, khả năng giao tiếp, tự tin sử dụng Tiếng Anh một cách tự nhiên; tính chủ động, sáng tạo, say mê tìm tòi của học sinh trong việc học Tiếng Anh nói chung và kỹ năng giao tiếp nói riêng, không giới hạn trong các hoạt động sách giáo khoa.
[bookmark: _Toc96261389][bookmark: _Toc96264968][bookmark: _Toc96862212][bookmark: _Toc97412451]5.2. Nội dung
[bookmark: _Toc479324836][bookmark: _Toc35954212]5.2.1. Đặt vấn đề
Thực hiện đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020, Chính phủ Việt Nam đã ban hành quyết định số 01/QĐ – BGD&ĐT ngày 03/01/2012. Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức biên soạn theo Chương trình Giáo dục phổ thông môn Tiếng Anh thí điểm cấp Trung học Cơ sở và thực hiện đề án thí điểm bộ sách này vào năm học 2021 – 2022 tại nhiều trường, trong đó có Trung học Cơ sở Xuân Đỉnh. 
Trong chương trình giảng dạy Tiếng Anh, bộ sách này tập trung vào phát triển bốn kỹ năng (nghe, nói, đọc, viết) và ba yếu tố bổ trợ (từ vựng, ngữ pháp và phát âm). Trong đó, kỹ năng nói được tập trung nhiều nhất. Nó được lồng ghép vào trong 3 – 4 tiết học (Getting Started, A closer look 2, Skills 1, Looking Back and Project) trên tổng số 7 tiết học của một bài. Như vậy, kỹ năng nói đóng một vai trò vô cùng quan trọng trong môn Tiếng Anh. 	
Tuy nhiên, hiện nay kỹ năng nói lại không được chú trọng nhiều trong các tiết học Tiếng Anh. Vì thế, khả năng nói của đại đa số học sinh vẫn còn yếu kém và chúng không còn hứng thú trong các hoạt động nói. 	
[bookmark: _Toc479324837]Trước vấn đề đó, tôi đã tiến hành nghiên cứu việc: vận dụng các hoạt động nhóm và trò chơi vào giờ dạy kỹ năng nói tiếng anh để tạo hứng thú hơn cho học sinh khối 7 tại trường THCS Xuân Đỉnh (Bắc Từ Liêm, Hà Nội). Từ đó, tôi đề xuất một số phương pháp tổ chức hoạt động nói để khuyến khích được tối đa số lượng học sinh tham gia và hiệu quả nhất có thể, nhằm giúp học sinh cải thiện kỹ năng giao tiếp
[bookmark: _Toc35954213]5.2.2. Tổng quan tài liệu.
[bookmark: _Toc479324838][bookmark: _Toc35954214]* Khái niệm dạy kỹ năng nói:
[bookmark: _Toc479324839]Dạy kỹ năng nói là hướng dẫn cho học sinh cách biểu đạt cảm xúc, nhu cầu giao tiếp, cách tương tác với người khác trong các tình huống giao tiếp. 
* Các hoạt động nói thông thường.
[bookmark: _Toc479324840][bookmark: _Toc35954215]1. Điền thông tin (Information gap):
 	 Hoạt động này khá hiệu quả vì tất cả học sinh đều có cơ hội làm việc và đều đóng một vai trò quan trọng bởi vì chúng sẽ không thể hoàn thành bài tập nếu như một trong hai người không tham gia hoạt động. Tuy nhiên, hoạt động này khá đơn điệu dẫn đến hiện tượng học sinh chán nản, làm việc một cách đối phó (đọc luôn đáp án).

[bookmark: _Toc479324841][bookmark: _Toc35954216]2. Thảo luận (Discussion):
	Thảo luận là một loại hoạt động giao tiếp đầu ra phổ biến nhất, thường được sử dụng trong các tiết học kỹ năng nói Tiếng Anh. Thông qua một bài đọc hoặc bài nghe, chủ đề được giới thiệu với học sinh và nhiệm vụ của học sinh là làm việc theo nhóm từ 4 - 6 người, chia sẻ những suy nghĩ của bản thân chúng về chủ đề đó, tìm ra những cách giải quyết và sau đó sẽ đi đến một kết luận chung trong một khoảng thời gian nhất định. 
[bookmark: _Toc479324842][bookmark: _Toc35954217]3. Đóng vai (Role-play):
[bookmark: _Toc479324843][bookmark: _Toc35954218]	Đây là hoạt động giao tiếp có sức lan truyền rộng rãi và tốt nhất trong các hoạt động dạy nói trong giờ học Tiếng Anh. Nó dạy cho học sinh cách giải quyết với cuộc đối thoại không đoán trước được trong đời thực ở một môi trường nói Tiếng Anh
* Các hoạt động tổ chức lớp học. 
[bookmark: _Toc479324844][bookmark: _Toc35954219]1. Nói cá nhân: 
	Nói cá nhân tạo ra nhiều thử thách cho học sinh nhưng nó là một trọng tâm hữu ích cho những mục đích đánh giá khả năng nói và nghe của học sinh bởi vì chúng do một cá nhân cung cấp. 
[bookmark: _Toc479324845][bookmark: _Toc35952378][bookmark: _Toc35954220]2. Nói theo đôi:
[bookmark: _Toc479324846][bookmark: _Toc35954221]Trong ba hình thức tổ chức lớp học, thực hành nói theo đôi được áp dụng phổ biến, rộng rãi nhất trong các tiết học Tiếng Anh tại các trường Trung học cơ sở.  Nói theo cặp sẽ giúp học sinh có lượng thời gian vừa đủ để thực hành nói với bạn của mình, loại bỏ sự nhút nhát trong nhiều học sinh bởi những cá nhân đó luôn có xu hướng thống trị. Hơn nữa, nó cũng là cơ hội để cho học sinh học hỏi thêm nhiều điều (vốn từ vựng, kiến thức xã hội, kỹ năng nói tự tin và lưu loát,..) từ người bạn của mình. 
3. Nói theo nhóm:
[bookmark: _Toc479324847][bookmark: _Toc35954222]	Nói theo nhóm sẽ đạt được hiệu quả cao hơn nếu như một nhóm có khoảng 4 – 6 người. Như vậy, các thành viên trong nhóm sẽ dễ dàng hợp tác được với nhau và được đưa ra ý kiến của mình.  
* Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động nói.
[bookmark: _Toc479324848][bookmark: _Toc35954223]1. Học sinh không tự tin, sợ sai khi đứng nói trước lớp. 
[bookmark: _Toc479324849][bookmark: _Toc35954224]2. Các hoạt động nói còn đơn điệu.
[bookmark: _Toc479324850][bookmark: _Toc35954225]3. Sự chênh lệch giữa khả năng nói giữa học sinh trong lớp với nhau.
[bookmark: _Toc479324851][bookmark: _Toc35954226]5.2.3. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU.
+ 136 học sinh 3 lớp khối 7 trường Trung học cơ sở Xuân Đỉnh. Tất cả các em đều đã được học Tiếng Anh như một môn học bắt buộc từ lớp 3 đến thời điểm nghiên cứu. 
+ 04 giáo viên Tiếng Anh hiện giảng dạy tại trường THCS Xuân Đỉnh, trong đó 02 giáo viên có 10 - 15 năm trong nghề và 02 giáo viên có 5 - 10 năm trong nghề.

[bookmark: _Toc479324852][bookmark: _Toc35954227]5.2.4. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU.
Bài nghiên cứu khoa học của tôi đã sử dụng phương pháp khảo sát 136 học sinh khối 7 và 04 giáo viên giảng dạy bộ môn Tiếng Anh. Việc khảo sát này giúp chúng tôi có thể thống kê được số liệu một cách chính xác trong thời gian ngắn nhất. Đồng thời, chúng tôi cũng quan sát thực tế 03 tiết học có kỹ năng nói tại lớp này. Việc quan sát giúp chúng tôi hình dung ra được rõ hơn các hoạt động mà giáo viên thường sử dụng, bầu không khí lớp học và nắm bắt thực trạng lớp học một cách khách quan và chính xác nhất. Ngoài ra, chúng tôi đã phỏng vấn một vài học sinh gặp khó khăn trong tiết học này. Qua đó chúng tôi đã nắm bắt được thực trạng hiện nay trong tiết học nói Tiếng Anh và thu thập những ý kiến đóng góp, những đề xuất từ phía học sinh lẫn phía giáo viên để tổ chức một tiết học hiệu quả hơn.   
[bookmark: _Toc479324853][bookmark: _Toc35954228]5.2.5. KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN.
[bookmark: _Toc479324854][bookmark: _Toc35954229]* Thực trạng việc dạy và học kỹ năng nói trong các tiết Tiếng Anh hiện nay tại khối 7 trường THCS Xuân Đỉnh (Bắc Từ Liêm, Hà Nội).
[bookmark: _Toc479324855][bookmark: _Toc35954230]	Để tìm hiểu thực trạng trong các giờ học nói Tiếng Anh hiện nay tại khối 7 (THCS Xuân Đỉnh), tôi đã tiến hành thực hiện một cuộc khảo sát thăm dò ý kiến của 136 học sinh và 04 giáo viên bộ môn Tiếng Anh tại trường. Trước hết, cả giáo viên và học sinh ở đây đều nhận thức được tầm quan trọng của việc học kỹ năng nói. Kết quả cho thấy 100% giáo viên và 73.5% cho rằng kỹ năng nói là quan trọng nhất trong bốn kỹ năng Tiếng Anh. Số học sinh còn lại thì cho rằng kỹ năng nói cũng chỉ là một kỹ năng bình thường (14.3%) hoặc thậm chí không quan trọng (12.2%). 
*Các yếu tố ảnh hưởng đến học sinh trong các hoạt động nói.
	Tôi đã yêu cầu học sinh đánh giá mức độ ảnh hưởng đến việc học kỹ năng nói Tiếng Anh bằng cách xếp hạng từ 1 đến 5 tương ứng với mức độ ảnh hưởng ít nhất đến nhiều nhất. Kết quả khảo sát được thống kê dưới đây tính bằng cách: 
Trong đó:
+ Sĩ số học sinh: 136 em.
+ Tổng thang điểm của một học sinh: 15 (Học sinh sẽ xp hạng 5 yếu tố tương ứng với số điểm từ 1 đến 5 điểm. Như vậy tổng thang điểm của một học sinh là: 1+2+3+4+5 = 15 điểm).
Sau khi thu được kết quả, chúng tôi thấy rằng có 03 yếu tố ảnh hưởng nhiều nhất đến học sinh trong các hoạt động nói. Đó là: thiếu tự tin, sợ mắc lỗi sai; hoạt động nhàm chán, đơn điệu và sự chênh lệch trong khả năng nói. 
[bookmark: _Toc479324856][bookmark: _Toc35954231]* Thiếu tự tin, sợ mắc lỗi sai.
	Trong 136 học sinh khối 7 thì có tới 103 em đã cho rằng thiếu tự tin, sợ mắc lỗi sai là yếu tố ảnh hưởng nhiều nhất (chiếm 515/2040 điểm). Có 17 em xếp yếu tố này ở vị trí số hai, 06 em để ở vị trí thứ ba, 08 em để ở vị trí thứ tư và chỉ có 02 em cảm thấy tự tin khi để ở vị trí cuối cùng.   
[bookmark: _Toc479324857][bookmark: _Toc35954232]*Hoạt động nhàm chán, đơn điệu.	
Theo khảo sát, yếu tố về phương pháp giảng dạy này được xếp ở vị trí ảnh hưởng thứ hai. Có 22 học sinh xếp nó ở vị trí thứ nhất, 67 học sinh xếp nó ở vị trí thứ hai, 31 học sinh xếp nó ở vị trí thứ ba, 14 học sinh xếp nó ở vị trí thứ tư và 02 học sinh xếp nó ở vị trí cuối cùng. Như vậy, việc chỉ có 02 học sinh đánh giá hoạt động có ảnh hưởng ít nhất đã chứng minh rằng đây cũng là một yếu tố không hề kém phần quan trọng. Việc hoạt động hay hay dở quyết định đến sự hứng thú, nhiệt tình tham gia của học sinh. Tôi cũng đã khảo sát 04 giáo viên Tiếng Anh của trường THCS Xuân Đỉnh về các hoạt động mà họ thường dùng trong tiết học dạy nói bằng cách đánh giá các mức độ. Kết quả thu được được thể hiện ở bảng sau đây: 
	Hoạt động nói
	Thường xuyên
	Thỉnh thoảng
	Không bao giờ

	Hội thoại
	4 
	0
	0

	Đóng vai
	2
	2
	0

	Điền thông tin vào chỗ trống 
	2
	2
	0

	Trò chơi 
	0
	3
	1

	Thảo luận 
	4
	0
	0



[bookmark: _Toc479324858][bookmark: _Toc35954233]*Sự chênh lệch trong khả năng nói giữa học sinh trong lớp với nhau.
	Có 05 học sinh xếp nó ở vị trí thứ nhất, 34 em xếp nó ở vị trí thứ hai, 89 em xếp nó ở vị trí thứ ba, 06 em xếp nó ở vị trí thứ tư và 02 em xếp nó ở vị trí cuối cùng. Nhìn vào số liệu trên có thể dễ dàng nhận thấy sự chênh lệch trong khả năng nói giữa các học sinh cũng là một rào cản khiến sự giao tiếp của phần lớn học sinh trong giờ học trở nên ít đi.

[bookmark: _Toc479324859][bookmark: _Toc35954234]5.2.6. MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐỀ XUẤT.
[bookmark: _Toc479324860][bookmark: _Toc35954235]* Cách thức tổ chức lớp.
[bookmark: _Toc479324861][bookmark: _Toc35954236]	Để giải quyết thực trạng trong giờ học nói Tiếng Anh như chúng tôi đã nêu trên, việc sử dụng sơ đồ lớp riêng ghép những học sinh khá giỏi với nhau và những học sinh yếu kém với nhau là một đề xuất tương đối phù hợp cho các tiết học kỹ năng nói tại khối 7. Giáo viên sẽ giao bài tập nói khác nhau, phù hợp với năng lực của 02 nhóm học sinh này và dành nhiều thời gian hơn để quan tâm, hỗ trợ cũng như sửa lỗi kịp thời cho nhóm học sinh yếu kém. 6.2. Cách thức tổ chức hoạt động nói.
[bookmark: _Toc479324862][bookmark: _Toc35954237]6.2.1. Sử dụng giáo cụ trực quan thị giác (Visual aids).
[bookmark: _Toc479324863][bookmark: _Toc35954238]	6.2.2. Chơi trò chơi (Games).
[bookmark: _Toc479324864][bookmark: _Toc35954239]5.2.7. KẾT LUẬN.
	Trên đây là nội dung nghiên cứu của tôi về việc “vận dụng các hoạt động nhóm và trò chơi vào giờ dạy kỹ năng nói tiếng anh để tạo hứng thú hơn cho học sinh khối 7” tại trường THCS Xuân Đỉnh (Bắc Từ Liêm, Hà Nội). Từ đó, tôi đã tìm hiểu những nguyên nhân ảnh hưởng đến việc học kỹ năng nói và đề xuất một số giải pháp nhằm giúp học sinh cải thiện được khả năng giao tiếp nói chung cũng như sự hứng thú của học sinh nói riêng. 
	Vì thời gian nghiên cứu không cho phép nên phạm vi bài nghiên cứu của tôi dừng lại ở việc tìm hiểu thực trạng tại một khối lớp, cụ thể (khối 7, THCS Xuân Đỉnh). Vì vậy, trong tương lai, hi vọng rằng những nghiên cứu tiếp theo sẽ mở rộng phạm vi đề tài cũng như đối tượng nghiên cứu để giúp các em học sinh có hứng thú hơn trong việc học kỹ năng nói, cải thiện khả năng giao tiếp Tiếng Anh.
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